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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 8,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)

1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam( trang các miền tự nhiên) và kiến thức đã học hãy:

  a. Trình bày đặc điểm chung của địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

  b. Đặc điểm địa hình có ảnh hưởng gì đến sông ngòi của miền?

2. Phân tích thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta?

Câu II (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Tình hình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1990-2005

	Năm
	Khách du lịch

(Triệu lượt khách)
	Doanh thu

(Nghìn tỷ đồng)

	1990
	1,3
	0,7

	1995
	6,9
	8,0

	2000
	13,4
	17,4

	2005
	19,5
	30,3


  1. Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện tình hình phát triển du lịch ở nước ta giai đoạn  1990-2005.

  2. Nhận xét tình hình phát triển du lịch ở nước ta giai đoạn 1990-2005.

Câu III: (3,0điểm)
  1. Phân tích thể mạnh và hạn chế về tự nhiên trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

  2. Vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

   Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành cho chương trình đó 

(Câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a: Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

  1. Kể tên các huyện đảo ở nước ta?

  2. Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất nước?

Câu IV.b: Theo chương trình nâng cao (2,0điểm)

  Trình bày hiện trạng và phương hướng sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Hồng?
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	Câu I
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 8,0 điểm)

	Câu I

(3,0điểm)
	1.a. Đặc điểm chung của địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:

- Địa hình đồi núi chiếm 4/5 diện tích, các đồng bằng nhỏ chạy dọc ven biển.

- Hướng nghiêng chung của địa hình là tây bắc - đông nam

- Hướng núi: tây bắc - đông nam và hướng tây-đông

1.b. Ảnh hưởng của địa hình tới đặc điểm sông ngòi:

- Địa hình quy định, hướng sông ngòi

+ Hướng Tây Bắc-Đông nam: Sông Đà, Sông Mã, Sông Cả.

+ Hướng Tây-Đông: Sông Đại, Sông Bồ…

- Ảnh hưởng đến chiều dài, độ dốc của sông.

- Ảnh hưởng đến chế độ nước sông, khả năng xâm thực, vận chuyển và bồi tụ.
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	2. Phân tích thể mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta?

a. Thế mạnh:

- Nguồn lao động dồi dào, mỗi năm tăng thêm hơn một triệu lao động

- Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật.

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên nhờ phát triển văn hóa, y tế, giáo dục.

b. Hạn chế:
- Thiếu lao động có trình độ cao, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.

- Phân bố lao động chưa hợp lý, năng suất lao động thấp.

- Ý thức tổ chức kỷ luật lao động còn hạn chế.
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	Câu II

(2,0 điểm)
	1. Vẽ biểu đồ

* Yêu cầu:

- Biểu đồ kết hợp ( cột và đường)

- Các dạng biểu đồ khác không chấm điểm (khách du lịch: hình cột; Doanh thu: hình đường hoặc ngược lại)

- Có đầy đủ các yếu tố, tương đối chính xác về đối tượng biểu hiện.

- Tên biểu đồ.                                                                                     

- Chú giải.

- Vẽ biểu đồ kết hợp cho các năm:

+ Nếu chỉ đúng một năm cho 0,25 điểm

+ Nếu chỉ đúng 2-3 năm cho 0,5 điểm

+ Nếu không có tên biểu đồ, hoặc chú giải (trừ 0,25 điểm/ 1 yêu cầu)
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	2. Nhật xét:

- Số lượt khách và doanh thu du lịch tăng liên tục.

- Doanh thu tăng nhanh hơn lượt khách, đặc biệt từ sau 1995 (dẫn chứng)
	0,25

0,25

	Câu III

(3.0 điểm)
	1. Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm, ở Tây Nguyên.

a. Thế mạnh:
- Địa hình, đất trồng: Cao nguyên xếp tầng, đất đỏ bazan…

- Khí hậu: Cận xích đạo, có 1 mùa mưa và mùa khô rõ rệt

+ Mùa khô: 4-5 tháng, để phơi sấy, bảo quản sản phẩm.

+ Khí hậu phân hóa theo độ cao có thể trồng cây công nghiệp nhiệt đới và cây cận nhiệt.

b. Hạn chế:
- Mùa khô kéo dài, thiếu nước, làm thủy lợi khó khăn.

- Mùa mưa bị xói mòn, rửa trôi đất nếu phá rừng.
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	2. Phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng vì:

- Vai trò đặc biệt của Đồng Bằng Sông Hồng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

(Diễn giải: phần lớn các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc,đứng thứ 2 cả nước về sản xuất lương thực-thực phẩm..)

- Nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh của vùng (dẫn chứng)

- Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.

- Đáp ứng yêu cầu về sản xuất, việc làm….

- Cơ cấu kinh tế theo ngành có nhiều hạn chế không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay và tương lai.
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	II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

	Câu IV.a

(2,0 điểm)
	1. Kể tên các huyện đảo của nước ta:

- Vân Đồn, Cô Tô (Tỉnh Quảng Ninh)

- Cát Hải, Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng)

- Cồn Cỏ (TỉnhQuảng Trị)

- Hoàng Sa (TP Đà Nẵng)

- Lý Sơn (Tỉnh Quảng Ngãi)

- Trường Sa (Tỉnh Khánh Hòa)

- Phú Quý (Tỉnh Bình Thuận)

- Côn Đảo (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

- Kiên Hải, Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang)

(Thí sinh nêu đúng 2-4 huyện đảo cho 0,25 , 5-8 cho 0,50)

2. Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất vì:

- Tập trung đầy đủ các thế mạnh về: Vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế- xã hội

- Tiềm năng dầu khí lớn nhất nước.

- Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao.

- Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật tương đối tốt, đồng bộ.

- Tiềm lực kinh tế mạnh nhất, trình độ phát triển cao nhất.
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	Câu IV.b

(2,0 điểm)

	1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở ĐBSH

- Là nơi điển hình về sức ép lên việc sử dụng đất.

+ Đất nông nghiệp chiếm 51,2% diện tích tự nhiên.

+Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người thấp nhất cả nước.

+ Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp rất hạn chế.

- Đất nông nghiệp được thâm canh ở mức cao.

2. Phương hướng sử dụng:

- Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa vụ đông thành vụ chính.

- Mở rộng diện tích cây ăn quả.

- Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.
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